
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

KÊ KHAI HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI 

 

Tên tổ chức, cá nhân chăn nuôi:……………………….................. Số điện thoại (nếu có):…………............ 

Địa chỉ cơ sở chăn nuôi:………………………... 

Thời điểm kê khai (trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhập vật nuôi về nuôi, hoặc vật nuôi phát sinh mới 

(con mẹ đẻ ra) hoặc kê khai định kỳ,):………………………………………………………………. 

TT Loại vật nuôi 
Đơn vị 

tính 

Số lượng nuôi 

hoặc diện tích 

nuôi trong kỳ 

Mục 

đích 

nuôi 

Thời 

gian bắt 

đầu nuôi 

Dự kiến 

thời gian 

xuất 

Số lượng vật 

nuôi xuất 

trong kỳ(1) 

Sản lượng vật nuôi 

hoặc sản phẩm chăn 

nuôi xuất trong kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Trâu, nghé Con       

2 Trâu cái sinh 

sản Con 

      

3 Bò thịt Con       

4 Bò cái sinh 

sản 
Con 

 

     

5 Dê thịt Con       

6 Dê cái sinh 

sản 
Con  

     

7 Thỏ Con       

8 Lợn thịt Con       

9 Lợn nái sinh 

sản 
Con 

 

     

10 Gà thịt Con       

11 Gà đẻ trứng Con       



12 Vịt thịt Con       

13 Vịt đẻ trừng Con       

14 Ngan Con       

15 Ngỗng Con       

16 Chim cút Con       

17 Bồ câu Con       

18 Hươu sao Con       

19 Chim yến Nhà       

20 Ong mật Đàn       

21 Chó Con       

22 Mèo Con       

23 Dông Con       

24 Vịt trời Con       

25 Dế m2       

         

         

Ghi chú: 

- Tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai, cập nhật hoạt động chăn nuôi nộp bản kê 

khai, cập nhật trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua thư điện tử, email, 

fax... về Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc trên hệ thống cơ sở dữ liệu chăn nuôi. 

- (1) Đối với chim yến, dế, bọ cạp, tằm, giun quế, ruồi lính đen số lượng vật nuôi 

xuất trong kỳ: (để trống). 

........................, ngày …... tháng ….... năm .......... 

Tên tổ chức, cá nhân chăn nuôi 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 


